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Thời gian: 45 phút

Năm học: 2014 - 2015


Đề chẵn

I. BµI  tËp  tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)     

1. Đặt một hiệu điện thế U1 = 220V vào cuộn sơ cấp có 500 vòng của một máy biến thế thì ở cuộn thứ cấp xuất hiện một dòng điện xoay chiều có hiệu điện thế U2 = 110V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:
A. 150 vòng.                  B. 200 vòng                 C. 250 vòng              D. 300 vòng

2. Chiếu một chùm sáng tia tới song song với trục chính đi qua thấu kính phân kỳ thì chùm tia ló có tính chất gì?

A. Chùm tia ló hội tụ                                                B. Chùm tia ló song song

C. Chùm tia ló phân kỳ                                             D. Cả A B C đều sai

3. Một vật AB đặt vuông góc với trục chính thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo nhỏ hơn vật 3 lần và cách thấu kính 10cm. Hỏi vật đặt cách thấu kính bao nhiêu?

A. 20 cm                 B. 30 cm                     C. 40 cm                       D. 60 cm.

4. Sự điều tiết của mắt có tác dụng gì?

A. Làm tăng khoảng cách từ vật đến ảnh     B. Làm giảm khoảng cách từ vật đến ảnh                        

C. Làm ảnh của vật hiện rõ trên màng lưới                D. Cả A B C đều đúng.

5. Hãy ghép mỗi thành phần  a,b,c, d với một thành phần 1,2,3,4 để thành câu đúng.

	a. Vật kính của một máy ảnh là
	1. Thấu kính hội tụ có tiêu cự có thể thay đổi được

	 b. Kính lão là một
	2. Thấu kính phân kỳ

	 c. Kính cận là một
	3. Thấu kính hội tụ có thể tạo ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.

	d. Thể thủy tinh là một
	4. Thấu kính hội tụ tạo ảnh thật ngược chiều nhỏ hơn vật 


a -                                    b-                                         c -                                  d - 
II. Bµi tËp tù luËn. (7 ®iÓm)

​​1. Em hãy nêu các biện pháp phòng chống bệnh cận thị. (1 đ)
2. Một người khi không đeo kính có thể nhìn vật rõ xa nhất cách mắt mình 150cm và nhìn vật gần  nhất cách mắt 30 cm.
a. Người này bị tật khúc xạ gì? Đeo kính gì, có tiêu cự thích hợp là bao nhiêu?(1 đ)
  b. Điểm cực cận và điểm cực viễn cách mắt  bao xa? (1đ)

3. Một vật sáng AB có chiều cao h = 2cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ (điểm A nằm trên trục chính) và cách thấu kính một khoảng d = 30cm, thấu kính có tiêu cự f = 40cm.


a, Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB theo đúng tỉ lệ. (1 đ)
      b, Nhận xét các đặc điểm ảnh A’B’ của vật AB theo dữ kiện cho trên. (0,5đ)

      c, Tính khoảng cách d’ từ ảnh đến thấu kính và chiều cao h’ của ảnh A’B’. (2đ)
 d. Nếu vật tiến lại gần thấu kính thì ảnh thay đổi như thế nào? (0,5đ)
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Đề lẻ
I. BµI  tËp  tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)     

1. Đặt một hiệu điện thế U1 = 220V vào cuộn sơ cấp có 500 vòng của một máy biến thế thì ở cuộn thứ cấp xuất hiện một dòng điện xoay chiều có hiệu điện thế U2 = 440V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:

A. 500 vòng.                  B. 1000 vòng                 C. 1500 vòng              D. 2000 vòng
2. Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ tuân theo định luật nào sau đây

a. Định luật phản xạ ánh sáng                                 b. Định luật khúc xạ ánh sáng
c. Định luật truyền thẳng ánh sáng                          d. Định luật tán xạ ánh sáng

3. Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì:

    A. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới                       C. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

    B. Góc khúc xạ bằng góc tới                            D. Góc khúc xạ lớn hoặc nhỏ hơn góc tới
4. Khi nói về thuỷ tinh thể của mắt, câu kết luận không đúng là

A. Thủy tinh thể là một thấu kính hội tụ.     B. Thủy tinh thể có độ cong thay đổi được.

C. Thủy tinh thể có tiêu cự không đổi.         D. Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi được.
5. Hãy ghép mỗi thành phần  a,b,c, d với một thành phần 1,2,3,4 để thành câu đúng.

	    a. Thấu kính hội tụ có
	1. Đối xứng nhau qua tâm

	    b. Tia tới thấu kính hội tụ cho tia ló
	2. Ảnh ảo lớn hơn vật 

	    c. Hai tiêu điểm của thấu kính hội tụ
	3. Phần rìa mỏng hơn phần giữa

	    d. Vật thật nằm trong tiêu điểm của thấu   kính hội tụ cho
	4. Lệch gần trục chính so với tia tới
5. Phần rìa dày hơn phần giữa.


a -                                    b-                                         c -                                  d - 

II. Bµi tËp tù luËn. (7 ®iÓm)

​​1. Em hãy nêu các tác dụng của ánh sáng. Cho ví dụ minh họa. (1 đ)

2. Một người khi không đeo kính có thể nhìn vật rõ xa nhất cách mắt mình 80cm và nhìn vật gần  nhất cách mắt 25 cm.
b. Người này bị tật khúc xạ gì? Đeo kính gì, có tiêu cự thích hợp là bao nhiêu?(1 đ)
  b. Điểm cực cận và điểm cực viễn cách mắt  bao xa? (1đ)

2. Vật sáng AB cao 2cm được đặt vuông góc với trục chính của 1 TKPK có tiêu cự 15cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách TK một khoảng 30cm.

      a, Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB theo đúng tỉ lệ. (1 đ)
      b, Nhận xét các đặc điểm ảnh A’B’ của vật AB theo dữ kiện cho trên. (0,5đ)

      c, Tính khoảng cách d’ từ ảnh đến thấu kính và chiều cao h’ của ảnh A’B’. (2đ)
d. Nếu vật tiến lại gần thấu kính thì ảnh thay đổi như thế nào? (0,5đ)
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I. Trắc nghiệm (3 điểm)
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	Đề số 2

Câu 
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a-3 b- 4

c- 1 d- 2



II. Tự luân (7 điểm)

	Đề số 1
	Đề số 2
	Điểm

	Câu 1: Nêu các biện pháp phòng chống bệnh cận thị.

+Không ngồi đọc sách báo,học,làm việc... nơi thiếu ánh sáng 

       +Ngồi học không nằm trên bàn hoặc đọc sách quá gần mắt.

       +Xem ti vi phải cách mắt 4 m trở lên

     +Không làm việc với máy vi tính trong thời gian lâu.


	Câu 1: Nêu các tác dụng của ánh sáng. Cho ví dụ minh họa.

+ Tác dụng nhiệt của ánh sáng :Ánh sáng chiếu vào vật làm vật nóng lên : VD : Ánh sáng mặt trời chiếu vào ruộng muối làm nước biển nóng lên và bay hơi để lại muối kết tinh . Các vật màu tối  hấp thu năng lượng ánh sáng mạnh hơn các vật có màu sáng . 

 + Tác dụng sinh học : Ánh sáng có thể gây ra 1 số biến đổi nhất định ở các sinh vật .Đó là tác dụng sinh học của ánh sáng .
VD : Cây cối cần ánh sáng mặt trời thì mới quang hợp được .

 + Tác dụng quang điện : Pin mặt trời(pin quang điện) có thể biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện .
	1

	Câu 2: TL:người này bị tật cận thị. Đeo kính phân kì có tiêu cự 150 cm.

  b.Điểm cực cận cách mắt 30cm và điểm cực viễn cách mắt 150 cm


	Câu 2: TL:người này bị tật cận thị. Đeo kính phân kì có tiêu cự 80 cm.

  b. Điểm cực cận cách mắt 25cm và điểm cực viễn cách mắt 80cm


	2
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2.
a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua TKHT.

b. Ảnh A’B’ của AB  qua TKHT cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật

ảnh xa TK hơn so với vật.
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Từ (1) và (2) => 
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 Thay  f = 40cm , d= 30 cm  vào (3) ta được d’ = 120cm

Thay d’ = 120 vào (1)  ta được h’ = 8cm

Vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 120cm, ảnh cao 8cm.`

d. Nếu vật tiến lại gần TK thì ảnh cũng tiến lại gần TK, ảnh vẫn là ảnh ảo, cùng chiều với vật, ảnh nhỏ dần đến khi vật sát TK thì ảnh cũng nằm sát TK 
	a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua TKPK

b. Ảnh A’B’ của AB  qua TKPK cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật

Ảnh gần TK hơn so với vật.
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F’A’B’

Mà OI = AB , A’F = OF-FA’

Ta  có h/h’ = f/f-d’
Từ (1) và (2) => d/d’ = f/f-d’ (3) 

 Thay  f = 15cm , d= 30 cm  vào (3) ta được d’ = 120cm

Thay d’ = 10 vào (1)  ta được h’ = 2/3cm

Vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 10cm, ảnh cao 2/3cm.`

d. Nếu vật tiến lại gần TK thì ảnh cũng tiến lại gần TK, ảnh vẫn là ảnh ảo, cùng chiều với vật, ảnh lớn dần đến khi vật sát TK thì ảnh cũng nằm sát TK
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